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A. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
I. Bằng cách áp dụng công thức.
1) Xác định đáy và tính diện tích đáy

+ Nếu đáy là hình chữ nhật hay hình vuông ABCD thì S = AB.BC

+ Nếu đáy là tam giác ABC thì S = [image: image2.png]S AB.AC. sinA



  (nửa tích hai cạnh với sin góc giữa chúng).

+ Nếu đáy là hình bình hành, hình thoi ABCD thì S = AB.AD.sinA

+ Nếu đáy là hình thang ABCD có AB//CD và AH
[image: image3.wmf]^

CD tại H thì S = [image: image5.png];(AB +CD)AH



.  
+ Nếu đáy là tứ giác có hai đường chéo AC và BD vuông góc thì S  = 1/2AC.BD. 
2) Xác định đường cao và tính chiều cao
+ Nếu cạnh bên vuông góc với đáy thì cạnh bên đó là đường cao

    Chú ý:  lăng trụ đứng, lăng trụ đều có các cạnh bên vuông góc với đáy
+ Chóp tam giác đều S.ABC, đáy ABC là tam giác đều. O là tâm của đường tròn ngoại tiếp thì O cũng là trọng tâm và SO là đường cao. Gọi M là trung điểm của BC thì [image: image7.png]


 .
+ Chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông. Gọi O = AC[image: image9.png]


BD, ta có SO là đường cao 
AC = BD = AB[image: image11.png]


, AO = CO = BO = OD = 1/2AC.
+ Chóp có các cạnh bên bằng nhau thì đáy là đa giác nội tiếp đường tròn tâm O và SO 
[image: image12.wmf]^

 đáy.
+ Chóp có mặt bên vuông góc với đáy thì đường cao SH của mặt bên đó là đường cao của chóp.
3) Chú ý 
· Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
· Các hệ thức lượng giác trong tam giác, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

4) Áp dụng công thức tính thể tích
· Thể tích khối chóp V = [image: image14.png]- Sh
s



.
· Thể tích khối lăng trụ V = Sh.
II. Bằng cách áp dụng tỉ số thể tích

Cho hình chóp S.ABC. A’, B’, C’ lần lượt trên các tia SA, SB, SC. Ta có:      

                                                                     [image: image15.png]Vsamc _ SA" SB' SC'

Vsasc SA SB'SC





B. ỨNG DỤNG 

1) Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng Gọi h = d(A, (P)). Xét hình chóp đỉnh A, đáy nằm trong mặt phẳng (P) có diện tích S, V là thể tích của nó thì ta có 
[image: image16.wmf]3
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Chú ý: Nếu I thuộc (P), ba điểm I, A, B thẳng hàng thì 
[image: image17.wmf](,())
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2) Tính diện tích S là diện tích đáy của hình chóp thì 
[image: image18.wmf]3
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C. BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a. SA vuông góc với đáy (ABCD) và SB = 2a. Tính thể tích khối chóp theo a.

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, SA vuông góc với đáy. Biết AD = DC = a, AB =SC = 2a. Tính thể tích khối chóp.

Bài 3. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và

3.1) SC = 
[image: image19.wmf]3

a

;         3.2) SD =  
[image: image20.wmf]3

a

;                3.3) SO = a (O là tâm của hình vuông ABCD);
3.4) Góc giữa SB với đáy bằng 60o ;                   3.5) Góc giữa SC và đáy bằng 45o;

3.6) Góc giữa mặt bên (SBC) và đáy bằng 60o;  3.7) mp(SBD) và đáy bằng 60o;
3.8) Góc giữa SC và (SAD) bằng 30o;                3.9) mp(SAB) và mp(SCD) bằng 30o;  
3.10) Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng a/2;     3.11) Khoảng cách từ A đến (SBD) bằng a/2.
3.12) Góc giữa (SBC) và (SCD) bằng 60o.
Bài 4. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và

4.1) SA = 2a;         4.2) Góc giữa cạnh bên và đáy bằng 60o;   4.3) mặt bên và đáy bằng 45o.  
4.4) Góc giữa (SBC) và (SCD) bằng 60o;       4.5) Diện tích xung quanh bằng 2a2;

4.6) Góc SAB bằng 30o;   4.7) Khoảng cách từ A đến (SCD) bằng a/3; 
Bài 5. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc A = 120o,  SA vuông góc với đáy và mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc bằng 60o.  
Bài 6. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD biết đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD bằng 120o. SA = SC = a, SB = SD.
Bài 7. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, hai mặt bên (SBC) và (SBA) vuông góc với đáy và góc giữa mặt phẳng (SAC) với đáy bằng 60o.  

Bài 8. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy, SA = 2a và SC tạo với đáy một góc bằng 45o. Tính thể tích và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Bài 9. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết SA = AB = BC = a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.
Bài 10. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều, mặt bên (SAB) là tam giác đều cạnh 2a và vuông góc với đáy (ABC). Tính thể tích và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó. 
Bài 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, cạnh đáy bằng a và góc giữa cạnh bên và đáy bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
Bài 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc bằng 60o. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB).
Bài 13. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều cạnh bên bằng a, góc giữa A’B và đáy = 45o.
Bài 14. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a và         A’A = A’B = A’C = a[image: image22.png]


. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. 

Bài 15. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, biết tam giác ABC vuông cân tại A, A’A = A’B = A’C = BC = 2a. 

D. MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CÁC KÌ THI 

Bài 1(THPT_QG.2015). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA 
[image: image23.wmf]^

 (ABCD), góc giữa SC và (ABCD) bằng 45o. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, AC.
Bài 2(TN-2014). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SC = 2a[image: image25.png]


. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.  
Bài 3(TN-2013). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SD và (SAB) là 300. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. 
Bài 4(TN-2012). Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA = BC = a. Góc giữa A’B và (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ theo a. 
Bài 5(TN-2011). Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và D với AD = CD = a, AB = 3a. SA
[image: image26.wmf]^

(ABCD), (SC, (ABCD)= 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 
Bài 6(TN-2010). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA
[image: image27.wmf]^

 (ABCD), góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 7(TN-2009). Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC bằng 1200, tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 
Bài 8(CĐ_2013). Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có AB = a và đường thẳng A’B tạo với đáy một góc bằng 600. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và B’C’. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và độ dài đoạn MN. 
Bài 9(ĐHKA_2013). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, góc ABC bằng 300, SBC là tam giác đều cạnh a và mặt bên SBC vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB). 
Bài 10(ĐHKB_2013). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD). 
Bài 11(ĐHKD_2013). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA vuông góc với đáy, góc BAD bằng 1200, M là trung điểm của cạnh BC và góc SMA bằng 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC). 
Bài 12(ĐHKA_2012). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) là H thuộc cạnh AB, HA = 2HB. Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a. 
Bài 13(ĐHKB_2012). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2a, AB = a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh SC. Cm SC  
[image: image28.wmf]^

 (ABH) và tính thể tích khối chóp S.ABH theo a. 
Bài 14(ĐHKD_2012). Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông cân, A’C = a. Tính thể tích của khối tứ diện ABB’C’ và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD’) theo a. 
Bài 15(CĐ_2012). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a
[image: image29.wmf]2

; SA = SB = SC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a. 
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Bài 16(CĐ_2011). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 300. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích của khối chóp S.ABM theo a. 

Bài 17(ĐHKD_2011). Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a;  BC = 4a; mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SB = 2a
[image: image51.wmf]3

 và góc SBC bằng 300. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mp (SAC) theo a.  
Bài 18(ĐHKB_2011). Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, AD = a
[image: image52.wmf]3

. Hình chiếu vuông góc của điểm A’ trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ điểm B’ tới mặt phẳng (A’BD) theo a. 
Bài 19(ĐHKA_2011). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 2a; hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm của AB; mặt phẳng qua SM song song với BC, cắt AC tại N. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.BCNM và khoảng cách giữa AB và SN. 
Bài 20(ĐHKD_2010). Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc AC, AH = 
[image: image53.wmf]4

AC

. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a.

Bài 21(ĐHKB_2010). Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. Gọi G là trọng tâm của tam giác A’BC. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a. 
Bài 22 (CĐKA-2014). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SC tạo với đáy một góc bằng 45o. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD).
Bài 23 (ĐHKD-2014). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA,BC.
Bài 24(ĐHKB-2014). Cho lăng trụ ABC.A0B0C0 có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A0 trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng A0C và mặt đáy bằng 600. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC. A0B0C0 và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACC0A0).
Bài 25(ĐHKA_2014). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD =3/2a, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD). 
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Bài 26 (Đề mẫu năm 2015). Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 2a, góc ACB bằng 30o. Hình chiếu vg H của S trên (ABC) là trung điểm của AC và SH = a
[image: image66.wmf]2

. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB).  
Bài 27. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. Biết đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B,       AD = 2a, AB = BC = a, các góc SAD và SCD bằng 90o, góc giữa (SAD) và (SCD) bằng 60o. 
Bài 28. Cho hình trụ có các đáy là hình tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O’ lấy điểm B sao cho AB = 2a. Tính thể tích khối tứ diện OO’AB.
Luyện thi Đại học năm 2016                                                  Th.S Nguyễn Trung Kiên – 0984 040 028. 
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